
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

2 1 53 3003 UBT (P) 8cm

2 2 21 ĐT NXTC 12 tuần

2 3 21 ĐT UBT (T) 5cm

8 4 57 1001 Sa TC - BQ- TT độ4/ Viêm CTC

5 0

8 6 42 0000 VS I + UBT (T) 6cm/VMC Bóc NX

8 7 30 2012 ULNMTCBT 2bên  6cm

9 8 44 2002 UXTC 12 tuần

9 9 30 1001 LNMTCBT(P) 5cm + TD LNMTC

9 10 30 1001 UBT (P) 6cm

11 11 47 0010 LNMTCBT 5cm

11 12 42 0000 UBT (P) 10cm

11 13 37 2002 UBT (T) 5cm

11 14 38 2002 UBT 2bên 7cm

11 15 34 2002 UBT (P) 8cm

16 41 0000 U hạ vị 10cm, TD UBT

17 30 1001 UBT (P) 6cm

4 0 0

4 0 0

2 1 49 0010 UBT (T) 6 cm

2 2 32 1011 UBT (T) 6cm

2 3 27 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

2 4 47 3003 UBT (P) 6cm

2 5 40 3023 UXTC 14 tuần + CIN 2

MAI PHƯƠNG1 + THIÊN TRANG

MAI PHƯƠNG1 + THIÊN TRANG

HƯNG.PNT + BẢO ANH + H.QUYÊN

HƯNG.PNT + BẢO ANH + H.QUYÊN

BÙI PHƯỢNG + NGUYÊN THẢO

DỰ BỊ

DỰ BỊ

MỸ NHI + DIỄM TUYẾT + LÊ DIỆP (S)

BS KHOA NS + X.TRANG1(C)

MAI PHƯƠNG1 + THIÊN TRANG

V.THÀNH + MỸ NGỌC + HẠNH.TT

MỸ NGỌC + HẠNH.TT

K.CHI.PNT + MỸ GÁI

K.CHI.PNT + MỸ GÁI

K.CHI.PNT + MỸ GÁI

BÙI PHƯỢNG + NGUYÊN THẢO

TR.THẢO + A.THƯ2

MỸ NHI + THỨC.TT + PHONG.TT

  

MỸ NHI + PHONG.TT + THỨC.TT

MỸ NHI + THỨC.TT + PHONG.TT

V.THÀNH + MỸ NGỌC + HẠNH.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + THÚY PHƯỢNG (S)

BS KHOA NS + NGUYỄN LONG (C)

TR.THẢO + A.THƯ2 + MINH TRUNG.TT

TR.THẢO + A.THƯ2 + MINH TRUNG.TT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

1) Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

2) Đặt mảnh ghép TH nâng BQ-TT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP  

Từ ngày 30/09/2013 đến ngày 06/10/2013 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT 

NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

LÊ THỊ THANH

LÊ THỊ MINH HÀ

NGUYỄN THỊ HIỀN

TRẦN THỊ THANH TRÚC

LÊ THỊ THANH KIM HUỆ

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HỒNG ĐIỆP

ĐỖ THỊ THU THẢO

NGUYỄN THỊ HÀ

VÕ THỊ HAI

NGUYỄN THỊ MAI

HUỲNH HOÀNG THƯƠNG CA

NGUYỄN THỊ TÚ

NGUYỄN THỊ KIM VÂN

ĐỖ THỊ KY

THIỀU THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ THANH THUÝ

VĂN THỊ THUYÊN

HUỲNH THỊ KIM LOAN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM THỊ KHUYÊN

TRẦN NGỌC THANH

ĐINH THỊ ANH LÝ

6697

6808

6678

6592

6669

6848

6695

6725

SHC

6588

6781

6690

154n

6729

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

6644

6587

6696

6686

PM

Ngày: 30/09/2013 

Ngày: 01/10/2013 

6659

6654

6677

6693



8 6 36 1001 CTC dài-phì đại + Sa TC độ 2

7 0

8 8 43 0010 UXTC nhỏ + UBT 2 bên 7cm

8 9 32 ĐT UBT (P) 6cm

9 10 40 3013 UBT 2bên 5cm

9 11 35 1001 VS II/ Tắc 2 ODT

9 12 29 ĐT UBT (T) 6cm

11 13 41 1001 LNMTC 2BT 8cm

11 14 35 1011 UBT (P) 5cm

11 15 29 1001 UBT 2bên 6cm/VMC

11 16 26 ĐT UBT (T) 5cm

4 0 0

4 0 0

2 1 45 3013 UXTC 15 tuần

2 2 23 1001 UBT 2bên 10cm

2 3 17 ĐT UBT (T) 6 cm

8 4 70 3002 Sa TC-BQ độ 3 + TT độ 1

5 0

8 6 31 2002 UBT (P) 6cm

8 7 22 ĐT UBT (T) 8 cm

9 8 34 1061 NXTC 8 tuần/Mong con

9 9 34 0000 Polype lòng TC + VS I

9 10 27 0000 UBT 2bên 6cm

11 11 49 ĐT UBT 2bên 6cm

11 12 43 1001 UBT (T) 6 cm

11 13 29 1001 UBT (P) 6cm/VMC

11 14 26 ĐT UBT (P) 6cm

11 15 22 ĐT UBT (T) 6 cm

16 28 1001 UBT (T) 6 cm

4 0 0

M.TUẤN.BM + TR.LOAN

M.TUẤN.BM + TR.LOAN

DỰ BỊ

BS KHOA NS + P.DUNG 2 (S)

HƯNG.PNT + TP NGA + MINH TRUNG.TT

HƯNG.PNT + MINH TRUNG.TT 

HƯNG.PNT + MINH TRUNG.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + HẠNH.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + HẠNH.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + HẠNH.TT

PHAN NGA + PHONG.TT

PHAN NGA + THỨC.TT

THỐNG + H. PHƯƠNG + THU HÀ 3

H. PHƯƠNG + THU HÀ 3

H. PHƯƠNG + THU HÀ 3

YÊN + LÂM TRÚC

THỤC TRANG + HOÀNG VÂN

THỤC TRANG + HOÀNG VÂN

BS KHOA NS + HỒNG HẠNH (S)

BS KHOA NS + NỚP (C)

PHAN NGA + PHONG.TT + THỨC.TT

THƯƠNG.BM + NHU + D.PHƯỢNG

NHU + D.PHƯỢNG

H.THẮM + HẠNH.TT

H.THẮM + HẠNH.TT

H.THẮM + HẠNH.TT

YÊN + LÂM TRÚC

THƯƠNG.BM + NHU + D.PHƯỢNG

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD  

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

1) Đặt mảnh ghép TH nâng BQ, Đặt 

TOT(ngã ÂĐ)

2) Cố định TC vào D/C cùng - gai

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

1) Cắt đoạn CTC

2)NS Khâu ngắn & dính D/C TC- cùng

UNG THỊ BẢO CHÂU

LÊ THỊ KIM ĐÀO

BN TNTC

MAI THỊ ĐỨC

LÊ THỊ HIỀN

TRẦN THỊ THỦY

ĐOÀN KIM HẰNG

ĐOÀN THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG

HUỲNH LAN QUYÊN

PHAN THỊ THU

TRẦN THỊ TUYẾT

TRẦN PHƯƠNG THÙY

NGUYỄN THỊ LIỆU

VŨ THỊ BÍCH LIỄU

VƯƠNG THỊ BÍCH PHƯỢNG

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

VÕ THỊ NGỌC ÁNH

TRẦN NGUYỄN THỊ HƯƠNG

HOÀNG THỊ HIỀN

MAI KIM KHUÊ

NGUYỄN THỊ THU THỦY

NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG

ĐÀO THỊ MAI

NGUYỄN THỊ ĐỨNG

NGUYỄN THỊ THÚY LAN

6804

6737

6805

6653

6754

6732

6670

6775

6736

51014

6787

149 N

6739

6752

6735

6716

6700

6636

6714

6721

6728

6809

6707

6701

152 N

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 02/10/2013 

Ngày: 03/10/2013 



4 0 0

2 1 64 4004 UBT (T) 6 cm

2 2 38 2012 NXTC 12 tuần

2 3 25 1001 UBT (T) 6 cm

8 4 57 2002 UBT 2bên 7cm

8 5 54 5005 Sa TC- BQ độ 3+ TT độ 2

9 6 43 4024 UBT 2bên 7cm

9 7 38 ĐT UBT (T) 6 cm

9 8 29 0000 VS I + UBT (P) 

11 9 41 2002 UBT (P) 6cm

11 10 37 1001 VS II + UBT (P) 5cm

11 11 21 0000 UBT (P) 6cm

11 12 25 1001 UBT (T) 8 cm

11 13 25 ĐT UBT (T) 7 cm

4 0 0

4 0 0

2 1 55 3003 UBT (T) 9 cm/VMC UBT

2 2 50 1001 TSPTĐHNMTC

8 3 60 6006 Sa TC - BQ - TT độ 4

8 4 25 ĐT UBT (P) 6cm

9 5 37 2002 UBT (P) 7cm

9 6 30 2002 UBT (P) 6cm

9 7 26 0000 UBT (P) 6cm

9 8 26 0000 UBT (P) 9cm

9 9 23 1001 UBT (P) 7cm

11 10 38 2022 UBT (T) 5cm

11 11 33 1011 UBT (P) 7cm

11 12 28 ĐT UBT (P) 6cm

11 13 23 ĐT UBT (T) 8cm

11 14 23 ĐT UBT (P) 6cm

Q.HIẾU + MINH NGỌC

Q.HIẾU + MINH NGỌC

Q.HƯƠNG + ĐOAN

Q.HƯƠNG + ĐOAN

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

M.TUYỀN + HẠNH.TT

M.TUYỀN + HẠNH.TT

Q.HIẾU + MINH NGỌC

BS KHOA NS + CẨM NHUNG (S)

BS KHOA NS + VĂN (C)

TR.THẢO + HOÀI THƯ + MINH TRUNG.TT

TR.THẢO + HOÀI THƯ + MINH TRUNG.TT

PHAN NGA + H.THẮM + V.HÙNG

H.THẮM + V.HÙNG

K.HOÀNG + MỸ HẠNH 2

QUỐC DUY + AN

QUỐC DUY + AN

QUỐC DUY + AN

N.QUANG + NGỌC DIỄM

N.QUANG + NGỌC DIỄM

D.MINH + LÊ DIỆP + MINH TRUNG.TT 

LÊ DIỆP + MINH TRUNG.TT

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + QUANG.BM

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + QUANG.BM

K.HOÀNG + MỸ HẠNH 2

K.HOÀNG + MỸ HẠNH 2

BS KHOA NS + MỸ HẠNH 3 (C)

D.MINH + LÊ DIỆP + MINH TRUNG.TT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

Đặt mảnh ghép nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

HUỲNH THỊ UYÊN

ĐINH THỊ TIẾP

NGÔ THU VÂN

VÕ THỊ BÉ NHỚ

BÙI THỊ ÁNH TUYẾT

ĐỖ THỊ TUYẾT LAN

NGUYỄN HỒNG TRÂM

TRẦN THỊ THÚY SƠN

HOÀNG THỊ XUÂN

BN TNTC

TRƯƠNG THỊ BÉ

LÊ THỊ NGA

NGUYỄN THỊ THƯƠNG

NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT

LÊ THỊ BÍCH LIÊN

TRẦN THỊ LƯƠNG

LÊ THỊ KIM LOAN

LIỄU THỊ KIM DUNG

NGUYỄN HOÀNG KIM LIÊN

THÁI THỊ HỒNG MAI

BN TNTC

ĐỖ THỊ THU THỦY

LÊ THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ TIẾP

NGUYỄN THỊ MAI 

HÀ THỊ KIM OANH

LÊ THỊ THU HÀ

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HIỀN

TRẦN THỊ THẮM

6813

5574

6819

6924

6842

6812

6816

6833

6811

6814

6662

6740

156 N

6802

6757

6790

6799

6780

6745

6749

6714

6789

6646

157 N

6774

6769

6649

Thứ: SÁU 

Ngày: 04/10/2013 



Ngày 27 tháng 9 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


